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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH 

Các Khu vực thi đua Khối cơ quan Tư pháp địa phương 
 

 

I. KHU VỰC THI ĐUA CÁC TỈNH MIỀN NÚI PHÍA BẮC (13 tỉnh) 

 Bắc Kạn, Cao Bằng, Điện Biên, Hà Giang, Hòa Bình, Lai Châu, Lạng Sơn, 

Lào Cai, Phú Thọ, Sơn La, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Yên Bái. 

II. KHU VỰC THI ĐUA CÁC TỈNH ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ (12 

tỉnh, thành phố) 

Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nam, Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng 

Yên, Nam Định, Ninh Bình, Quảng Ninh, Thái Bình, Vĩnh Phúc. 

III. KHU VỰC THI ĐUA CÁC TỈNH BẮC TRUNG BỘ (08 tỉnh, 

thành phố) 

Đà Nẵng, Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Trị, 

Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế. 

IV. KHU VỰC THI ĐUA CÁC TỈNH NAM TRUNG BỘ VÀ 

TÂY NGUYÊN (08 tỉnh) 

Bình Định, Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Khánh Hòa, Kon Tum, Phú Yên, 

Quảng Ngãi. 

V. KHU VỰC THI ĐUA CÁC TỈNH MIỀN ĐÔNG NAM BỘ (09 

tỉnh, thành phố) 

Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Bình Thuận, Đồng Nai, 

Lâm Đồng, Ninh Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh. 

VI. KHU VỰC THI ĐUA CÁC TỈNH MIỀN TÂY NAM BỘ (13 tỉnh, 

thành phố) 

An Giang, Bạc Liêu, Bến Tre, Cà Mau, Cần Thơ, Đồng Tháp, Hậu Giang, 

Kiên Giang, Long An, Sóc Trăng, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long./. 

 

 

 


